
Thứ Tiết 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6
1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO

2 Văn 
 Hải Liên

Văn 
 Đỗ Hà

Anh 
 Vũ Huyền

Hoá 
 Châu Vân

Anh 
 Ph.Hiền

Địa 
 Thu Hiền

3 Địa 
 Thu Hiền

Hoá 
 Bùi Hiền

Anh 
 Vũ Huyền

Anh 
 Ng.Tâm

Thể dục 
 Thư

Văn 
 Trần Thúy

4 Lý 
 Đức

Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 Đặng Hiền

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thùy Linh

Văn 
 Trần Thúy

5 Anh 
 Ng.Tâm

Lý 
 Đức

Toán 
 Đặng Hiền

Sử 
 Phạm Thủy

Văn 
 Thùy Linh

Anh 
 Ph.Hiền

1 Toán 
 Hợp

Hoá 
 Bùi Hiền

Văn 
 Trần Thúy

GDCD 
 Thu Hà

Toán 
 Bách

Hoá 
 Châu Vân

2 Toán 
 Hợp

GDCD 
 Vũ Anh

Văn 
 Trần Thúy

Hoá 
 Châu Vân

Toán 
 Bách

Sử 
 M.Khuyên

3 Thể dục 
 Việt

Toán 
 Thanh Lê

Địa 
 Nguyễn Anh

Toán 
 Bách

Hoá 
 Châu Vân

Thể dục 
 Đăng Hoàng

4 Sử 
 M.Khuyên

Toán 
 Thanh Lê

Thể dục 
 Việt

Toán 
 Bách

Thể dục 
 Thư

Toán 
 Văn Cường

5 Hoá 
 Châu Vân

Sử 
 Phạm Thủy

Hoá 
 Bùi Hiền

Lý 
 Đức

Địa 
 Nguyễn Anh

Toán 
 Văn Cường

1 Văn 
 Hải Liên

Toán 
 Thanh Lê

GDCD 
 Vũ Anh

Địa 
 Nguyễn Anh

Văn 
 Thùy Linh

Lý 
 Đức

2 Văn 
 Hải Liên

Toán 
 Thanh Lê

Địa 
 Nguyễn Anh

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thùy Linh

Sinh 
 Ch.Phương

3 Anh 
 Ng.Tâm

Địa 
 Thu Hiền

Sinh 
 Võ Hải

Thể dục 
 Việt

GDCD 
 Thu Hà

Thể dục 
 Đăng Hoàng

4 Thể dục 
 Việt

Anh 
 Ph.Hiền

Văn 
 Trần Thúy

Văn 
 Đỗ Hà

Sử 
 Phạm Thủy

Hoá 
 Châu Vân

5 Hoá 
 Châu Vân

Anh 
 Ph.Hiền

Văn 
 Trần Thúy

Văn 
 Đỗ Hà

Sinh 
 Võ Hải

GDCD 
 Vũ Anh

1 GDCD 
 Thu Hà

Sinh 
 Ch.Phương

Toán 
 Đặng Hiền

Văn 
 Đỗ Hà

Toán 
 Bách

Toán 
 Văn Cường

2 Anh 
 Ng.Tâm

Sinh 
 Ch.Phương

Toán 
 Đặng Hiền

Văn 
 Đỗ Hà

Toán 
 Bách

Toán 
 Văn Cường

3
Sinh 

 Trung
Thể dục 

 Việt
Văn 

 Trần Thúy
Toán 
 Bách

Anh 
 Ph.Hiền

Sinh 
 Ch.Phương

4 Toán 
 Hợp

Văn 
 Đỗ Hà

Thể dục 
 Việt

Toán 
 Bách

Anh 
 Ph.Hiền

Văn 
 Trần Thúy

5 Toán 
 Hợp

Văn 
 Đỗ Hà

Anh 
 Vũ Huyền

Sinh 
 Trung

Sinh 
 Võ Hải

Văn 
 Trần Thúy

1 Văn 
 Hải Liên

Văn 
 Đỗ Hà

Sử 
 M.Khuyên

Thể dục 
 Việt

Địa 
 Nguyễn Anh

Địa 
 Thu Hiền

2 Văn 
 Hải Liên

Văn 
 Đỗ Hà

Hoá 
 Bùi Hiền

Địa 
 Nguyễn Anh

Lý 
 Đức

Văn 
 Trần Thúy

3 Địa 
 Thu Hiền

Thể dục 
 Việt

Sinh 
 Võ Hải

Văn 
 Đỗ Hà

Hoá 
 Châu Vân

Sinh hoat 
 Trần Thúy

4 Sinh hoat 
 Ng.Tâm

Sinh hoat 
 Vũ Anh

Lý 
 Đức

Sinh 
 Trung

Văn 
 Thùy Linh

Anh 
 Ph.Hiền

5 Sinh 
 Trung

Địa 
 Thu Hiền

Sinh hoat 
 Vũ Huyền

Sinh hoat 
 Thu Hà

Sinh hoat 
 Thùy Linh

Anh 
 Ph.Hiền

Thứ 5

Thứ 6

THỜI KHÓA BIỂU GĐ II - HỌC KÌ I - KHỐI 9
TRƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH - NĂM HỌC 2019 - 2020

(CÓ GIÁ TRỊ TỪ NGÀY 7/10/2019)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



Thø TiÕt 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5 9A6

1 100 103 105 106
2 Anh NN Anh 

 Ph.Hiền
Văn 

 Trần Thúy
Anh 

 Ng.Tâm

3 Anh 
 Ng.Tâm

Anh NN Văn 
 Trần Thúy

Toán 
 Bách

4 Văn 
 Hải Liên

Văn 
 Đỗ Hà

Anh NN Toán 
 Bách

5

1 105 103
2 Anh NN Văn 

 Trần Thúy

3 Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 Văn Cường

4 Toán 
 Bách

Anh NN 

5

1 103 105 106
2 Anh 

 Ph.Hiền
Toán 

 Đặng Hiền
Văn 

 Trần Thúy

3 Anh 
 Ph.Hiền

Anh 
 Vũ Huyền

Văn 
 Trần Thúy

4 Toán 
 Thanh Lê

Văn 
 Trần Thúy

Anh 
 Ph.Hiền

5

1

2

3

4

5

1 210 106 105
2 Văn 

 Hải Liên
Văn 

 Đỗ Hà
Toán 
 Bách

3 Văn 
 Hải Liên

Anh NN Toán 
 Bách

4 Toán 
 Hợp

Toán 
 Bách

Văn 
 Thùy Linh

5

1 Anh 
 Ng.Tâm

Toán 
 Thanh Lê

Anh 
 Vũ Huyền

Văn 
 Đỗ Hà

Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 Văn Cường

2 Anh 
 Ng.Tâm

Toán 
 Thanh Lê

Anh 
 Vũ Huyền

Văn 
 Đỗ Hà

Anh 
 Ph.Hiền

Toán 
 Văn Cường

3 Toán 
 Hợp

Văn 
 Đỗ Hà

Toán 
 Đặng Hiền

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thùy Linh

Anh 
 Ph.Hiền

4 Toán 
 Hợp

Văn 
 Đỗ Hà

Toán 
 Đặng Hiền

Anh 
 Ng.Tâm

Văn 
 Thùy Linh

Anh 
 Ph.Hiền

5 218 219 301 302 303 304

Thø 7

Thêi khãa biÓu G§ II-häc kú i KHèI 9 (häc buæi chiÒu)
Tr­êng NguyÔn TÊt Thµnh - N¨m häc 2019 - 2020
(Cã gi¸ trÞ tõ ngµy 7/10/2019)Thứ 7 học buổi s¸ng

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6


